
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 17/01/2025  

 

 

STT 
Mã hồ 

sơ 

Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả Người 

nhận hồ 

sơ 

Thông 

tin địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.

24-

250111-

0001 

Cấp bản sao 

Trích lục 

khai tử 

 VŨ THỊ 

NHUNG 

Phố Hoằng 

Lọc, Thị trấn 

Bút Sơn, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978109

345 

13/01/2025 

09:21:04 

14/01/2025 

09:20:59 

13/01/2025 

15:40:45 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

2 H56.26.

24-

250113-

0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

HƯƠNG 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0378448

952 

13/01/2025 

09:34:06 

14/01/2025 

09:33:59 

13/01/2025 

15:22:38 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

3 H56.26.

24-

250113-

0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

 NGUYỄ

N HỮU 

LỰC 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973276

179 

13/01/2025 

09:35:02 

14/01/2025 

09:35:00 

13/01/2025 

15:22:50 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 



của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

4 H56.26.

24-

250113-

0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LƯƠNG 

VĂN 

DƯƠNG 

QUAN NỘI 

1, Phường 

Long Anh, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973830

193 

13/01/2025 

09:55:00 

14/01/2025 

09:54:59 

13/01/2025 

15:23:02 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

5 H56.26.

24-

250113-

0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 KHƯƠN

G THỊ 

LÂN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0332999

135 

13/01/2025 

14:48:09 

14/01/2025 

14:48:00 

14/01/2025 

14:27:42 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

6 H56.26.

24-

250113-

0008 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ 

XUÂN 

TRƯỞN

G 

Thôn Nội Tý 0982865

941 

13/01/2025 

15:50:26 

20/02/2025 

15:50:00 

13/01/2025 

17:09:01 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

7 H56.26.

24-

250113-

0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 VŨ THỊ 

NHUNG 

Phố Hoằng 

Lọc 

0978109

345 

13/01/2025 

15:51:11 

16/01/2025 

15:50:59 

13/01/2025 

17:09:30 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



8 H56.26.

24-

250113-

0009 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

HOA 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385235

682 

13/01/2025 

16:00:27 

14/01/2025 

16:00:00 

14/01/2025 

14:27:29 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

9 H56.26.

24-

250113-

0004 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 DỤNG 

THỊ 

NHẬT 

THÔN 

ĐOÀN KẾT 

0899338

908 

13/01/2025 

16:36:28 

14/01/2025 

16:36:00 

14/01/2025 

15:07:40 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

10 H56.26.

24-

250113-

0007 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ HỮU 

ĐẠO 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0915679

500 

14/01/2025 

14:53:44 

15/01/2025 

14:52:59 

14/01/2025 

16:36:57 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

11 H56.26.

24-

250114-

0001 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 NGÔ 

VĂN 

KIÊN 

Phòng 207,  

CT2, Chung 

cư Hoàng 

Long phường 

Tào Xuyên, 

TP Thanh 

Hóa., Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978863

223 

14/01/2025 

14:53:59 

21/01/2025 

14:52:59 

17/01/2025 

06:55:51 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

12 H56.26.

24-

250114-

0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

 NGUYỄ

N HỮU 

TÙNG 

Chi Ngãi 1( 

Nhà bà 

Nguyễn Thị 

Vĩnh), Xã 

0816437

262 

14/01/2025 

16:11:01 

15/01/2025 

16:11:00 

15/01/2025 

08:22:19 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 



giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

13 H56.26.

24-

250115-

0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 KHƯƠN

G VĂN 

TUẤN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385465

980 

15/01/2025 

16:09:13 

16/01/2025 

16:08:59 

16/01/2025 

15:15:52 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

14 H56.26.

24-

250116-

0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

LAN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0375563

887 

16/01/2025 

10:23:03 

17/01/2025 

10:22:59 

16/01/2025 

15:15:39 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

15 H56.26.

24-

250116-

0001 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 NGUYỄ

N KHẮC 

PHƯƠN

G 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0915393

659 

16/01/2025 

11:21:08 

23/01/2025 

11:20:59 

16/01/2025 

23:03:00 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Tỉnh Thanh 

Hóa 

16 H56.26.

24-

250116-

0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VIẾT 

LAI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0355429

650 

16/01/2025 

11:21:18 

17/01/2025 

11:20:59 

16/01/2025 

22:57:26 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

17 H56.26.

24-

250116-

0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 CAO 

XUÂN 

THUÔN

G 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0365068

879 

16/01/2025 

11:21:42 

17/01/2025 

11:20:59 

16/01/2025 

22:57:55 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

18 H56.26.

24-

250116-

0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N VĂN 

DŨNG 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0368995

762 

16/01/2025 

11:21:51 

17/01/2025 

11:20:59 

16/01/2025 

22:58:26 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

19 H56.26.

24-

250115-

0002 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250115-

0909) 

 PHÙNG 

THỊ 

HÒNG 

Số nhà 05, 

đường số 05, 

thôn Phúc 

Lộc, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0916683

299 

16/01/2025 

11:24:33 

16/01/2025 

17:00:00 

17/01/2025 

06:55:21 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

20 H56.26.

24-

250116-

0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

 ĐỖ THỊ 

HƯƠNG 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977839

833 

16/01/2025 

14:50:58 

17/01/2025 

14:50:00 

17/01/2025 

08:42:19 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 



quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

21 H56.26.

24-

250116-

0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N HỮU 

HUY 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988715

663 

16/01/2025 

15:31:21 

17/01/2025 

15:31:00 

17/01/2025 

06:59:49 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

22 H56.26.

24-

250116-

0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

BÍNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0833656

981 

16/01/2025 

16:21:10 

17/01/2025 

16:21:00 

17/01/2025 

15:54:31 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

23 H56.26.

24-

250117-

0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

CÔNG 

HÙNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0366374

265 

17/01/2025 

09:05:31 

20/01/2025 

09:05:00 

17/01/2025 

15:27:35 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



24 H56.26.

24-

250116-

0009 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250116-

4256) 

 PHÙNG 

KHẮC 

QUYỀN 

Thôn Phú 

Thinh, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0342291

035 

17/01/2025 

09:06:00 

17/01/2025 

17:00:00 

20/01/2025 

07:20:09 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

25 H56.26.

24-

250117-

0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

MAI 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0337511

089 

17/01/2025 

09:51:17 

20/01/2025 

09:50:59 

17/01/2025 

15:54:21 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

26 H56.26.

24-

250117-

0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VIẾT 

BẢY 

THÔN 

ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986700

487 

17/01/2025 

14:38:40 

20/01/2025 

14:37:59 

17/01/2025 

15:54:06 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

 


